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SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Loại tiền: VND; Tài khoản: 154; Tháng 7 năm 2020

Tên nhân
viên

Ngày hạch
toán

Số chứng từ Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh Nợ Phát sinh Có Tên đối tượng Tên công trình

Số dư đầu kỳ 154   

01/07/2020 MH030 Nẹp 608 4.4 154 331 330.000  Ván Xuân Ngọc
Chú Sơn - Golden
city

01/07/2020 MH030 Nẹp 608 2.1 154 331 165.000  Ván Xuân Ngọc
Chú Sơn - Golden
city

01/07/2020 MH030 MDF 608 6ly 154 331 230.000  Ván Xuân Ngọc
Chú Sơn - Golden
city

01/07/2020 MH030 MDF 608 17ly 154 331 6.525.000  Ván Xuân Ngọc
Chú Sơn - Golden
city

01/07/2020 MH031 Nẹp 608 2.1 154 331 165.000  Ván Xuân Ngọc
Chú Sơn - Golden
city

01/07/2020 PC001 Chi phí vận chuyển 154 1111 100.000  
Chú Sơn - Golden
city

01/07/2020 PC002 Keo con voi to 154 1111 20.000  

01/07/2020 PC002 Móc gương 154 1111 5.000  

01/07/2020 PC002 Nến dán (3 thanh) 154 1111 20.000  

01/07/2020 XK057 Chân gỗ 20cm 154 152 322.000  
Chú Sơn - Golden
city

01/07/2020 XK057 Nhựa 17mm 154 152 2.209.091  
Chú Sơn - Golden
city

01/07/2020 XK057
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 410.028  
Chú Sơn - Golden
city

02/07/2020 MH032 MDF 17 mm 200 154 331 425.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Chú Sơn - Golden
city

02/07/2020 MH033 Nẹp 608 2.1 154 331 330.000  Ván Xuân Ngọc
Chú Sơn - Golden
city

02/07/2020 PC004 Mua lưỡi cưa 154 1111 2.500.000  

02/07/2020 XK058 Ray 30 154 152 38.923  
Chú Sơn - Golden
city

02/07/2020 XK058
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 410.028  
Chú Sơn - Golden
city
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02/07/2020 XK058 Alu 154 152 462.530  
Chú Sơn - Golden
city

02/07/2020 XK058 Ray 25 154 152 53.539  
Chú Sơn - Golden
city

03/07/2020 MH034 MDF 333 17mm(PL) 154 331 820.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Anh Lượng - CC
Gia Thịnh Phát

03/07/2020 MH034 MDF 333 6ly 154 331 230.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Anh Lượng - CC
Gia Thịnh Phát

03/07/2020 MH035 Acrylic GV05 154 331 4.589.085  
Công ty TNHH
Gỗ Gervin

Chú Sơn - Golden
city

03/07/2020 XK059 Lề C 154 152 36.126  
Chú Sơn - Golden
city

03/07/2020 XK060 Nhựa 17mm 154 152 441.818  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

03/07/2020 XK061 Nẹp 333 4,4 154 152 316.985  
Anh Lượng - CC
Gia Thịnh Phát

03/07/2020 XK061 Ray 40 154 152 24.038  
Anh Lượng - CC
Gia Thịnh Phát

04/07/2020 PC011
Chi sửa súng bắn hơi ( 1 cái F3,
2 cái F5)

154 1111 120.000  

04/07/2020 PC012 Đinh nối ván 154 1111 500.000  

04/07/2020 XK062 Laminate 104G 0.6ly 154 152 220.000  
Chú Sơn - Golden
city

04/07/2020 XK063 Laminate 104G 0.6ly 154 152 220.000  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

04/07/2020 XK064 Nhựa 17mm 154 152 441.818  
Chú Sơn - Golden
city

04/07/2020 XK065 Alu 154 152 370.024  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

04/07/2020 XK065 Nhựa 17mm 154 152 2.209.091  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

04/07/2020 XK065
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 615.043  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

06/07/2020 XK066
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 1.230.085  
Chú Sơn - Golden
city

06/07/2020 XK066 Giá xoay 2 ngăn 25 154 152 72.029  
Chú Sơn - Golden
city
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07/07/2020 MH038 Acrylic GV05 154 331 3.692.741  
Công ty TNHH
Gỗ Gervin

Anh Tài - 3A06-
Golden City

07/07/2020 MH045 Đá trắng ngọc bích 154 331 720.000  Bình - đá
Anh Lượng - CC
Gia Thịnh Phát

07/07/2020 PC013 Chi thanh toán mài lưỡi cưa 154 1111 270.000  

07/07/2020 XK067
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 205.000  
Anh Lượng - CC
Gia Thịnh Phát

07/07/2020 XK067 Lề A 154 152 47.603  
Anh Lượng - CC
Gia Thịnh Phát

07/07/2020 XK067 Lề B 154 152 19.444  
Anh Lượng - CC
Gia Thịnh Phát

07/07/2020 XK068 Nẹp 608 2.1 154 152 330.000  
Chú Sơn - Golden
city

07/07/2020 XK068 MDF 105 6MM trắng 154 152 345.000  
Chú Sơn - Golden
city

07/07/2020 XK068 Ray 40 154 152 48.076  
Chú Sơn - Golden
city

07/07/2020 XK068 Thanh ray cửa lùa 2m 154 152 113.600  
Chú Sơn - Golden
city

08/07/2020 XK069 MDF 608 17ly 154 152 1.783.148  
Chú Sơn - Golden
city

08/07/2020 XK069 Ván 105G 17mm trắng bóng 154 152 247.475  
Chú Sơn - Golden
city

08/07/2020 XK069 Nẹp trắng bóng 21x1 154 152 15.292  
Chú Sơn - Golden
city

08/07/2020 XK069 Nẹp trắng mỏng 154 152 45.207  
Chú Sơn - Golden
city

08/07/2020 XK069 Chân gỗ 20cm 154 152 168.247  
Chú Sơn - Golden
city

08/07/2020 XK069
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 1.640.003  
Chú Sơn - Golden
city

08/07/2020 XK070 MDF 608 17ly 154 152 445.787  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

08/07/2020 XK070 Ván 105G 17mm trắng bóng 154 152 123.738  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

08/07/2020 XK070 Nẹp trắng bóng 21x1 154 152 12.234  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

08/07/2020 XK070 Nẹp trắng thường 21x1 154 152 112.243  
Anh Tài - 3A06-
Golden City
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08/07/2020 XK070 Nẹp trắng mỏng 154 152 45.207  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

09/07/2020 MH036 MDF 2340 17ly 154 331 4.510.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

09/07/2020 MH036 MDF 203 17ly (đen) 154 331 1.700.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

09/07/2020 MH036 Nẹp 2340 4.1 154 331 350.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

09/07/2020 MH039 Acrylic GV05 154 331 4.535.499  
Công ty TNHH
Gỗ Gervin

A Tuấn răng xinh

09/07/2020 PC021 Chi  thanh toán tiền Mika 154 1111 140.000  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

09/07/2020 PC023 Keo con chó (3 hộp) 154 1111 970.000  

09/07/2020 PC024 Vít gỗ 3 phân 154 1111 220.000  

Hoàng Thu -
chuyên kim khí
điện máy

09/07/2020 PC024 Vít gỗ 4 phân 154 1111 220.000  

Hoàng Thu -
chuyên kim khí
điện máy

09/07/2020 PC024 Nở nhựa 154 1111 78.000  

Hoàng Thu -
chuyên kim khí
điện máy

09/07/2020 XK071 Cúc kính nhựa 154 152 126.186  

09/07/2020 XK072 Alu giả đá 154 152 590.000  
Chú Sơn - Golden
city

09/07/2020 XK073 Alu giả đá 154 152 590.000  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

09/07/2020 XK074 Ray 35 154 152 109.699  
Chú Sơn - Golden
city

09/07/2020 XK074 Ray 40 154 152 48.076  
Chú Sơn - Golden
city

09/07/2020 XK074 Ray 25 154 152 53.539  
Chú Sơn - Golden
city

09/07/2020 XK074
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 3.280.006  
Chú Sơn - Golden
city

09/07/2020 XK074 MDF 608 17ly 154 152 891.574  
Chú Sơn - Golden
city
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09/07/2020 XK074 Nẹp trắng thường 21x1 154 152 224.486  
Chú Sơn - Golden
city

09/07/2020 XK075 Ray 25 154 152 71.385  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

09/07/2020 XK075 Cốt MDF,17mm 2 mặt mộc TL 154 152 330.000  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

09/07/2020 XK075 MDF 608 17ly 154 152 891.574  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

09/07/2020 XK076 Alu 154 152 277.518  A Tuấn răng xinh

09/07/2020 XK076 Nhựa 17mm 154 152 4.001.932  A Tuấn răng xinh

09/07/2020 XK076 Nẹp trắng thường 21x1 154 152 168.365  A Tuấn răng xinh

10/07/2020 XK077 Ray 40 154 152 72.114  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 MH040 MDF 203 17ly (đen) 154 331 1.275.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

11/07/2020 MH040 MDF 203 6ly 154 331 735.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

11/07/2020 MH040 MDF 2340 9ly 154 331 620.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

11/07/2020 MH040 MDF 2340 6ly 154 331 230.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

11/07/2020 PC026
Chi thanh toán tiền cơm từ 19/06
đến 02/07

154 1111 1.890.000  
Cơm Thành
Nguyệt

11/07/2020 PC027 Kính bếp 3A-06 154 1111 40.000  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 PC027
Ăn trưa CT 3A-06 ( Hoàng -
Anh)

154 1111 70.000  

11/07/2020 XK078 Ván 105G 17mm trắng bóng 154 152 1.649.834  
Chú Sơn - Golden
city

11/07/2020 XK078 MDF 608 17ly 154 152 445.787  
Chú Sơn - Golden
city

11/07/2020 XK078 MDF 608 6ly 154 152 232.149  
Chú Sơn - Golden
city

11/07/2020 XK078 MDF 105 6MM trắng 154 152 460.000  
Chú Sơn - Golden
city
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11/07/2020 XK078 Nẹp trắng bóng 21x1 154 152 152.919  
Chú Sơn - Golden
city

11/07/2020 XK079 Lề A 154 152 57.123  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 XK079 Silicol A100 KT 154 152 63.938  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 XK079 Cốt MDF 9ly 154 152 380.000  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 XK079 Alu 154 152 370.024  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 XK079 Lề A 154 152 171.370  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 XK079 Lề B 154 152 38.888  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 XK079 Lề C 154 152 18.063  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 XK079 Lề lá 5mm 154 152 4.198  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 XK079 Bitbong 150 154 152 20.734  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

11/07/2020 XK080 Nẹp 203 2.1 chì 154 152 130.000  
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

13/07/2020 MH043 Đá trắng ngọc bích 154 331 4.260.000  Bình - đá
Anh Tài - 3A06-
Golden City

Nguyễn Thanh
Tuấn

13/07/2020 PC030 Tiền dầu xe tải 154 1111 200.000  
Nguyễn Thanh
Tuấn

Nguyễn Thanh
Tuấn

13/07/2020 PC030 Nẹp nhôm T 154 1111 105.000  
Nguyễn Thanh
Tuấn

Anh Tài - 3A06-
Golden City

13/07/2020 PC031
Chi thanh toán tiền mua keo
A300 cho CT Tuấn - răng Xinh
( 2 hộp)

154 1111 100.000  
Nguyễn
XuânTrường

A Tuấn răng xinh

13/07/2020 PC032 Keo A300 154 1111 50.000  
Nguyễn
XuânTrường

A Tuấn răng xinh

13/07/2020 PC032 Tibon 154 1111 55.000  
Nguyễn
XuânTrường

A Tuấn răng xinh

13/07/2020 PC032 Dây điện 5 m 154 1111 50.000  
Nguyễn
XuânTrường

A Tuấn răng xinh

13/07/2020 PC033
Thanh toán tiền thạch cao nhà
chú Sơn goldent

154 1111 10.000.000  
Chú Sơn - Golden
city

13/07/2020 XK081 MDF 6008 17mm 154 152 425.000  
Anh Thế Anh -
Vinaconex
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13/07/2020 XK081 MDF 388 17mm 154 152 412.064  
Anh Thế Anh -
Vinaconex

13/07/2020 XK081 MDF 203 17ly (chì) 154 152 2.125.000  
Anh Thế Anh -
Vinaconex

13/07/2020 XK082 Lề B 154 152 19.444  
Chú Sơn - Golden
city

13/07/2020 XK082 Lề C 154 152 18.063  
Chú Sơn - Golden
city

13/07/2020 XK083 Lề A 154 152 171.370  A Tuấn răng xinh

13/07/2020 XK083 Ray 40 154 152 288.455  A Tuấn răng xinh

14/07/2020 MH041 Nẹp 2340 4.1 154 331 350.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

14/07/2020 XK084 Ray 30 154 152 114.044  
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

14/07/2020 XK084 Lề A 154 152 152.329  
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

14/07/2020 XK084 Lề B 154 152 77.776  
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

14/07/2020 XK084 Lề C 154 152 18.063  
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

15/07/2020 MH044 Nẹp 608 2.1 154 331 165.000  Ván Xuân Ngọc
Cậu Sáng - anh
Hùng

15/07/2020 PC037 Gửi xe (12 lần) 154 1111 36.000  
Nguyễn
XuânTrường

Anh Tài - 3A06-
Golden City

15/07/2020 PC037 Pin lade 154 1111 20.000  
Nguyễn
XuânTrường

Anh Tài - 3A06-
Golden City

15/07/2020 PC037 Nước uống ( 1 can) 154 1111 20.000  
Nguyễn
XuânTrường

Anh Tài - 3A06-
Golden City

15/07/2020 PC037 Tibon ( 1 lọ) 154 1111 60.000  
Nguyễn
XuânTrường

Anh Tài - 3A06-
Golden City

15/07/2020 PC038
Chi thanh toán tiền ăn trưa  thứ 2
ngày 13/07/2020

154 1111 200.000  
Lương Trọng
Hoàng

15/07/2020 PC039 Máy khoan bê tông, bắp chuối 154 1111 900.000  
Nguyễn Thanh
Tuấn

15/07/2020 PC039 Khoá 154 1111 500.000  
Nguyễn Thanh
Tuấn

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

15/07/2020 PC039 Bàn lề 154 1111 90.000  
Nguyễn Thanh
Tuấn

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)
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15/07/2020 XK085 Ray 40 154 152 48.076  
Chú Sơn - Golden
city

15/07/2020 XK085 Thanh ray cửa lùa 2m 154 152 113.600  
Chú Sơn - Golden
city

15/07/2020 XK086 Silicol A100 KT 154 152 21.313  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

15/07/2020 XK086 KeoTibol 154 152 29.119  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

15/07/2020 XK087
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 410.001  A Tuấn răng xinh

15/07/2020 XK087 Nẹp trắng thường 21x1 154 152 22.449  A Tuấn răng xinh

15/07/2020 XK088 Ván 105G 17mm trắng bóng 154 152 205.599  
Chú Sơn - Golden
city

15/07/2020 XK088 Nẹp trắng bóng 21x1 154 152 30.584  
Chú Sơn - Golden
city

15/07/2020 XK088 Thanh sắt lắp nan giường 154 152 330.000  
Chú Sơn - Golden
city

15/07/2020 XK088 Nẹp trắng mỏng 154 152 90.413  
Chú Sơn - Golden
city

16/07/2020 MH046 MDF 335 17ly 154 331 410.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Chị Hà - đường
Siêu Hải

16/07/2020 MH047 Laminate 104G 0.6ly 154 331 200.000  

Công ty Cổ phần
thương mại AICA
HPL

Cậu Sáng - anh
Hùng

16/07/2020 XK089
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 1.845.002  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

16/07/2020 XK089 Nẹp 388 2.1 154 152 157.732  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

16/07/2020 XK090 Nẹp trắng mỏng 154 152 45.207  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

16/07/2020 XK090
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 205.000  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

16/07/2020 XK090 Nẹp trắng thường 21x1 154 152 22.449  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

16/07/2020 XK091
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 820.001  
Cậu Sáng - anh
Hùng

16/07/2020 XK091 Nhựa 17mm 154 152 1.778.636  
Cậu Sáng - anh
Hùng
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16/07/2020 XK091 Nẹp trắng mỏng 154 152 45.207  
Cậu Sáng - anh
Hùng

16/07/2020 XK092 Băng dính 2 mặt nhỏ 154 152 6.916  

16/07/2020 XK092 Băng dính giấy nhỏ 154 152 22.380  

16/07/2020 XK092 Bọc hàng 50cm 154 152 258.980  

16/07/2020 XK092
Bát lắp thanh treo tủ quần áo
(bát suốt)

154 152 89.943  

16/07/2020 XK092 Bánh xe trắng cửa lùa 154 152 53.381  

16/07/2020 XK092 cam (lắp cửa) 154 152 30.000  

16/07/2020 XK092 Chân đinh tủ 154 152 27.500  

16/07/2020 XK092 Cốt MDF,17mm 2 mặt mộc TL 154 152 330.000  

16/07/2020 XK092 Đèn led bản lề 154 152 220.000  

16/07/2020 XK092 Đầu vít 154 152 230.274  

16/07/2020 XK092 Ke dài 154 152 30.947  

16/07/2020 XK092 Keo sữa 154 152 28.333  

16/07/2020 XK092 KeoTibol 154 152 174.713  

16/07/2020 XK092 Lề C 154 152 243.853  

16/07/2020 XK092 Lề lá 5mm 154 152 2.798  

16/07/2020 XK092 Nhựa 17mm 154 152 444.659  
Anh Lượng - CC
Gia Thịnh Phát

17/07/2020 MH048 MDF 2340 17ly 154 331 410.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

17/07/2020 PC042 Keo trắng 1 lít 154 1111 65.000  
Khiêm Thương
Sơn

17/07/2020 PC042 Ke cửa nhựa ( 2 xâu) 154 1111 60.000  
Khiêm Thương
Sơn

17/07/2020 PC042 Ke bé ( 2 xâu) 154 1111 30.000  
Khiêm Thương
Sơn

17/07/2020 PC043
Tiền vận chuyển lên văn phòng
đường 32

154 1111 120.000  
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

17/07/2020 PC044 Tiền vận chuyển Tuấn răng xinh 154 1111 150.000  
Trần Thị Kim
Ngân

A Tuấn răng xinh

17/07/2020 PC044
Tiền vận chuyển a Tài 3A06
goldent

154 1111 150.000  
Trần Thị Kim
Ngân

Anh Tài - 3A06-
Golden City
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17/07/2020 PC044 Tiền vận chuyển ván Đức Thịnh 154 1111 100.000  
Trần Thị Kim
Ngân

17/07/2020 PC044
Vận chuyển sản phẩm đến VP
32

154 1111 150.000  
Trần Thị Kim
Ngân

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

17/07/2020 XK093 Tay 96 154 152 40.432  
Chị Hà - đường
Siêu Hải

17/07/2020 XK094 Thanh ray cửa lùa 2m 154 152 113.600  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

17/07/2020 XK094 Nẹp 388 4.1 154 152 48.897  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

17/07/2020 XK094 MDF 388 17mm 154 152 1.232.063  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

17/07/2020 XK095 Alu 154 152 306.591  
Cậu Sáng - anh
Hùng

17/07/2020 XK096 Xâu ke 154 152 35.000  
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

17/07/2020 XK096 KeoTibol 154 152 29.119  
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

18/07/2020 PC045 Vá xe ô tô 154 1111 50.000  

18/07/2020 XK097 MDF 335 17ly 154 152 410.000  
Chị Hà - đường
Siêu Hải

18/07/2020 XK098 Nẹp óc chó 2,1 154 152 30.147  
Chị Hà - đường
Siêu Hải

18/07/2020 XK098 Lề A 154 152 89.377  
Chị Hà - đường
Siêu Hải

18/07/2020 XK098 Silicol A100 KT 154 152 21.313  
Chị Hà - đường
Siêu Hải

18/07/2020 XK099 Băng dính to 154 152 12.657  

18/07/2020 XK100 nút đậy tivi 154 152 45.000  
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

20/07/2020 PC046
Chi mua vải ghi cho công trình
VP đường 32

154 1111 238.000  
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

20/07/2020 PC047
Chi mua cao su non làm văn
phòng đường 32

154 1111 230.000  
Cửa hàng Lâm
Vinh

Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)

20/07/2020 XK101 Thanh treo áo 154 152 42.716  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)
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20/07/2020 XK101
Bát lắp thanh treo tủ quần áo
(bát suốt)

154 152 6.662  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

20/07/2020 XK102 Thanh treo áo 154 152 64.074  
Chú Sơn - Golden
city

20/07/2020 XK102
Bát lắp thanh treo tủ quần áo
(bát suốt)

154 152 13.325  
Chú Sơn - Golden
city

21/07/2020 PC049 Chi mua pin con thỏ  (pin lade) 154 1111 65.000  

21/07/2020 PC050
Chi thanh toán tiền vận chuyển
sản phẩm đến chú Sơn goldent
city

154 1111 150.000  
Chú Sơn - Golden
city

21/07/2020 PC051 Chi sửa xe ô tô tải 154 1111 700.000  

21/07/2020 PC052 MDF 608 17ly 154 1111 870.000  Ván Xuân Ngọc
Cậu Sáng - anh
Hùng

21/07/2020 XK103
MDF 101SH (17ly trắng sần +
thường)

154 152 760.484  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

21/07/2020 XK103 MDF 388 17mm 154 152 821.376  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

21/07/2020 XK103 MDF 105 6MM trắng 154 152 460.000  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

21/07/2020 XK103 Ván 105G 17mm trắng sần 154 152 912.581  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

21/07/2020 XK103 Nẹp 388 2.1 154 152 39.433  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

21/07/2020 XK103 Nẹp trắng thường 21x1 154 152 10.308  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

21/07/2020 XK104 Nhựa 17mm 154 152 88.932  
Chị Hà - đường
Siêu Hải

21/07/2020 XK105 Bút điện 154 153 23.300  

21/07/2020 XK105 Bơm mỡ tay 154 153 200.000  

21/07/2020 XK106 Ke dài 154 152 22.507  
Chú Sơn - Golden
city

21/07/2020 XK106 Bọ bắt thang giường 4.3 154 152 8.041  
Chú Sơn - Golden
city
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21/07/2020 XK107 Alu 154 152 76.648  
Cậu Sáng - anh
Hùng

21/07/2020 XK107 Nhựa 17mm 154 152 266.795  
Cậu Sáng - anh
Hùng

22/07/2020 PC058
Chi mua alu vân khói trắng cho
công trình chú Sơn - goldent
city

154 1111 320.000  
Cửa hàng Lâm
Lan

Chú Sơn - Golden
city

22/07/2020 XK108 Bánh xe trắng cửa lùa 154 152 133.454  
Chú Sơn - Golden
city

22/07/2020 XK108 Lề A 154 152 582.116  
Chú Sơn - Golden
city

22/07/2020 XK108 Lề B 154 152 144.221  
Chú Sơn - Golden
city

22/07/2020 XK108 Bitbong 150 154 152 82.937  
Chú Sơn - Golden
city

22/07/2020 XK108 Tay âm 160 154 152 53.619  
Chú Sơn - Golden
city

22/07/2020 XK108 Lề C 154 152 180.632  
Chú Sơn - Golden
city

22/07/2020 XK108 KeoTibol 154 152 87.356  
Chú Sơn - Golden
city

22/07/2020 XK109 Thanh sắt lắp nan giường 154 152 129.643  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

23/07/2020 MH049 Giá bát nâng hạ 800 154 331 2.700.000  

Nhà phân phối
FULCO (Phụ
kiện tủ bếp)

Chú Sơn - Golden
city

23/07/2020 PC060 Đổ xăng xe ô tô nhỏ 154 1111 200.000  
Nguyễn Thanh
Tuấn

23/07/2020 PC060 Dầu hoả ( dùng để lau chùi) 154 1111 10.000  
Nguyễn Thanh
Tuấn

23/07/2020 PC062
Chi mua kính 5 ly (225x675) sử
dụng cho công trình chú Sơn -
goldent city ( 2cái)

154 1111 40.000  
Cửa hàng gương
kính Vinh Luyện

Chú Sơn - Golden
city

23/07/2020 XK110 Lề A 154 152 378.376  
Chú Sơn - Golden
city

23/07/2020 XK110 Bitbong 150 154 152 20.734  
Chú Sơn - Golden
city

23/07/2020 XK110 Lề lá 5mm 154 152 4.198  
Chú Sơn - Golden
city
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23/07/2020 XK110 KeoTibol 154 152 58.238  
Chú Sơn - Golden
city

23/07/2020 XK110 Cốt MDF 9ly 154 152 570.000  
Chú Sơn - Golden
city

23/07/2020 XK111 Nẹp 388 4.1 154 152 114.093  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

23/07/2020 XK112 Thanh sắt lắp nan giường 154 152 194.464  

24/07/2020 MH050 MDF 613PL 17mm 154 331 410.000  

Công ty TM DV
và Sản xuất Đức
Thịnh

Anh Hải -
0987855692

24/07/2020 MH052 Máy hút mùi 7003-700 154 331 1.800.000  Gas Vân Thắng
Chú Sơn - Golden
city

24/07/2020 PC063
Chuyển khoản cho anh Ngà -
Tiền thạch cao nhà chú Sơn

154 1111 10.000.000  
Chú Sơn - Golden
city

24/07/2020 XK113 MDF 608 17ly 154 152 44.579  
Chú Sơn - Golden
city

24/07/2020 XK113 Ray 40 154 152 20.903  
Chú Sơn - Golden
city

24/07/2020 XK113 Silicol A100 KT 154 152 63.938  
Chú Sơn - Golden
city

24/07/2020 XK113 Ray 35 154 152 21.940  
Chú Sơn - Golden
city

24/07/2020 XK113 Bitbong 100 154 152 72.000  
Chú Sơn - Golden
city

24/07/2020 XK113 Nẹp 608 4.4 154 152 132.000  
Chú Sơn - Golden
city

24/07/2020 XK114 MDF 608 17ly 154 152 133.736  
Cậu Sáng - anh
Hùng

24/07/2020 XK115 MDF 388 17mm 154 152 1.230.963  
Anh Công - Thợ
cơ khí

24/07/2020 XK115 MDF 105 6MM trắng 154 152 115.000  
Anh Công - Thợ
cơ khí

24/07/2020 XK115 Nẹp 388 2.1 154 152 15.773  
Anh Công - Thợ
cơ khí

24/07/2020 XK115 Tay  64 154 152 20.700  
Anh Công - Thợ
cơ khí

24/07/2020 XK116 Lề A 154 152 38.808  
Anh Công - Thợ
cơ khí
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24/07/2020 XK116 Lề B 154 152 14.422  
Anh Công - Thợ
cơ khí

24/07/2020 XK117 MDF 1138 17ly - Hồng 154 152 235.000  
Chị Huyền -
Golder city

24/07/2020 XK117 Nẹp óc chó 2,1 154 152 30.147  
Chị Huyền -
Golder city

24/07/2020 XK118 Đinh F30 154 152 20.800  

25/07/2020 MH056 Acrylic GV05 154 331 390.704  
Công ty TNHH
Gỗ Gervin

Chú Sơn - Golden
city

25/07/2020 NK047 Bitbong 150 154 152  30.000
Chú Sơn - Golden
city

25/07/2020 NK047 Lề A 154 152  230.000
Chú Sơn - Golden
city

25/07/2020 NK047 Lề B 154 152  200.000
Chú Sơn - Golden
city

25/07/2020 NK047 KeoTibol 154 152  85.000
Chú Sơn - Golden
city

25/07/2020 NK047 Silicol A100 KT 154 152  21.250
Chú Sơn - Golden
city

25/07/2020 PC065 Chi thanh toán tiền mua khăn lau 154 1111 480.000  

25/07/2020 PC066 Chi mua găng tay 154 1111 105.000  
Cửa hàng Tiến
Quế

25/07/2020 PC068
Vận chuyển sản phẩm đi lắp đặt
nhà a Hùng - Nguyễn Thái Học

154 1111 150.000  

25/07/2020 XK119 Ray 40 154 152 41.805  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

25/07/2020 XK119 Lề A 154 152 77.616  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

25/07/2020 XK119 Ke dài 154 152 11.253  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

25/07/2020 XK119 Bọ bắt thang giường 4.3 154 152 4.020  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

25/07/2020 XK119 Bánh xe trắng cửa lùa 154 152 80.072  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)



Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng - GPSD đào tạo

Số 41, tổ 50, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

MISA SME.NET 15/20

25/07/2020 XK119 Thanh sắt lắp nan giường 154 152 388.929  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

25/07/2020 XK119 Tay âm 160 154 152 26.809  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

25/07/2020 XK119 Tay 128 154 152 27.425  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

25/07/2020 XK120 Ván 105G 17mm trắng sần 154 152 608.387  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

25/07/2020 XK120 MDF 388 17mm 154 152 2.051.605  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

25/07/2020 XK120 MDF 388 5 ly 154 152 230.000  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

25/07/2020 XK120 Ray 40 154 152 20.903  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

25/07/2020 XK121 Ván 105G 17mm trắng bóng 154 152 205.599  
Chú Sơn - Golden
city

25/07/2020 XK121 Nẹp trắng bóng 21x1 154 152 7.646  
Chú Sơn - Golden
city

25/07/2020 XK122 Ray 40 154 152 20.903  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

25/07/2020 XK122 Ray 30 154 152 19.007  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

25/07/2020 XK122 Lề A 154 152 19.673  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

27/07/2020 MH051 Giá bát GK 012C-800 154 331 500.000  
Anh Mạnh -
Erokit

Cậu Sáng - anh
Hùng

27/07/2020 MH054 Thùng gạo 154 331 850.000  

Nhà phân phối
FULCO (Phụ
kiện tủ bếp)

Chú Sơn - Golden
city

27/07/2020 PC069
Chi tiền ăn trưa (21/07) (4
người)

154 1111 160.000  
Dương Văn
Thắng

27/07/2020 PC069 Chi tiền ăn trưa (22/7) (5 người ) 154 1111 200.000  
Dương Văn
Thắng

27/07/2020 PC070
Gương đèn led anh Hùng -
Nguyễn Thái Học

154 1111 660.000  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

27/07/2020 PC070 Vận chuyển cửa nhựa 154 1111 400.000  
A Tuấn - Cửa
nhựa



Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng - GPSD đào tạo

Số 41, tổ 50, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

MISA SME.NET 16/20

27/07/2020 PC070
Đệm nghế anh Hùng - Nguyễn
Thái Học

154 1111 100.000  

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

27/07/2020 PC071
Chi thanh toán tiền ăn trưa công
trình chú Sơn - goldent ngày
23/07 ( Hoàng + Anh)

154 1111 80.000  
Lương Trọng
Hoàng

27/07/2020 PC072
Chi mua kính 5 ly nhà cậu Sáng
(2 cái)

154 1111 47.000  
Cửa hàng gương
kính Vinh Luyện

Cậu Sáng - anh
Hùng

27/07/2020 PC073 Keo bọt 3 lọ 154 1111 210.000  
Nguyễn
XuânTrường

A Tuấn - Cửa
nhựa

27/07/2020 PC073 Đinh vít 154 1111 5.000  
Nguyễn
XuânTrường

A Tuấn - Cửa
nhựa

27/07/2020 XK123 Lề A 154 152 393.454  
Cậu Sáng - anh
Hùng

27/07/2020 XK123 Lề B 154 152 75.854  
Cậu Sáng - anh
Hùng

27/07/2020 XK123 Bitbong 150 154 152 20.675  
Cậu Sáng - anh
Hùng

27/07/2020 XK123 Ray 40 154 152 62.708  
Cậu Sáng - anh
Hùng

27/07/2020 XK123 Lề C 154 152 89.871  
Cậu Sáng - anh
Hùng

27/07/2020 XK123 Lề lá 5mm 154 152 4.198  
Cậu Sáng - anh
Hùng

27/07/2020 XK123 Chân nhựa tăng chỉnh 10P 154 152 67.299  
Cậu Sáng - anh
Hùng

27/07/2020 XK124 Ván 105G 17mm trắng sần 154 152 152.097  
Anh Hải -
0987855692

27/07/2020 XK124 Nẹp óc chó 2,1 154 152 15.073  
Anh Hải -
0987855692

27/07/2020 XK124 Nẹp trắng thường 21x1 154 152 2.062  
Anh Hải -
0987855692

27/07/2020 XK125 Ván 105G 17mm trắng sần 154 152 973.420  
Anh Thịnh - 157
Đặng Thái Thân

27/07/2020 XK125 Nhựa 17mm 154 152 2.223.296  
Anh Thịnh - 157
Đặng Thái Thân

28/07/2020 MH053 MDF 17 mm đen 154 331 435.000  Ván Xuân Ngọc
Anh Thịnh - 157
Đặng Thái Thân

28/07/2020 MH055 Đá trắng vân mây 154 331 3.420.000  Bình - đá
Chú Sơn - Golden
city
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28/07/2020 MH055 Kính cường lực 154 331 2.240.000  Bình - đá
Chú Sơn - Golden
city

28/07/2020 NK052 Lề A 154 152  90.000
Cậu Sáng - anh
Hùng

28/07/2020 NK052 Lề B 154 152  100.000
Cậu Sáng - anh
Hùng

28/07/2020 PC075 Mũi mài cạnh Laminate 154 1111 220.000  

Công ty Cổ phần
thương mại AICA
HPL

28/07/2020 PC076 Chậu đúc 304 xịn 154 1111 1.500.000  Thạch Giang
Chú Sơn - Golden
city

28/07/2020 PC077
Vận chuyển phụ kiện Xuân
Cường

154 1111 170.000  

28/07/2020 PC077 Đổ dầu ô tô to 154 1111 200.000  

28/07/2020 XK126 Bọc hàng 50cm 154 152 88.664  

28/07/2020 XK127 MDF 608 17ly 154 152 341.241  
Cậu Sáng - anh
Hùng

29/07/2020 MH057 Acrylic GV05 154 331 6.877.429  
Công ty TNHH
Gỗ Gervin

Anh Thịnh - 157
Đặng Thái Thân

29/07/2020 PC078 Khoá nước 1 cái 154 1111 40.000  

29/07/2020 PC078 Vòi sen đồng 1 cái 154 1111 5.000  

29/07/2020 PC078 Băng tan 1 cái 154 1111 3.000  

29/07/2020 PC078 Keo dán ống nước 154 1111 5.000  

29/07/2020 PC078 Keo tibon nhà 3A06 154 1111 65.000  
Anh Tài - 3A06-
Golden City

30/07/2020 PC080
Chi thanh toán tiền điện tháng
6/2020

154 1111 1.624.898  
Điện lực Thành
phố Vinh

30/07/2020 XK128 MDF 105 6MM trắng 154 152 690.000  
Anh Thế Anh -
Vinaconex

30/07/2020 XK128 Thanh ray cửa lùa 2m 154 152 85.200  
Anh Thế Anh -
Vinaconex

30/07/2020 XK129 MDF 388 17mm 154 152 410.321  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

30/07/2020 XK129 Nẹp trắng bóng 21x1 154 152 145.271  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

30/07/2020 XK129 MDF 105 6MM trắng 154 152 115.000  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng
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30/07/2020 XK130 Chân nhựa tăng chỉnh 10P 154 152 100.949  
Anh Thịnh - 157
Đặng Thái Thân

30/07/2020 XK130 Laminate 104G 0.6ly 154 152 220.000  
Anh Thịnh - 157
Đặng Thái Thân

30/07/2020 XK130 Alu 154 152 383.239  
Anh Thịnh - 157
Đặng Thái Thân

30/07/2020 XK130 Nẹp trắng thường 21x1 154 152 10.308  
Anh Thịnh - 157
Đặng Thái Thân

30/07/2020 XK131 MDF 105 6MM trắng 154 152 690.000  
Anh Thế Anh -
Vinaconex

30/07/2020 XK131 Thanh ray cửa lùa 2m 154 152 85.200  
Anh Thế Anh -
Vinaconex

31/07/2020 KH00004
Khấu hao TSCĐ tháng 7 năm
2020

154 2141 14.985.028  

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình Anh
Công - Thợ cơ khí

154 632  2.752.957
Anh Công - Thợ
cơ khí

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình Anh Hải
- 0987855692

154 632  1.110.704
Anh Hải -
0987855692

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình A Hùng -
Nguyễn Thái Học ( A Mùi)

154 632  15.556.141

A Hùng - Nguyễn
Thái Học ( A
Mùi)

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình Anh
Lượng - CC Gia Thịnh Phát

154 632  4.569.649
Anh Lượng - CC
Gia Thịnh Phát

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình Anh Tài -
3A06- Golden City

154 632  31.542.840
Anh Tài - 3A06-
Golden City

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình A Tuấn -
Cửa nhựa

154 632  25.548.637
A Tuấn - Cửa
nhựa

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình A Tuấn
răng xinh

154 632  19.575.887 A Tuấn răng xinh

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình Chị Bình
- nhà 36 Lê Viết Lượng

154 632  7.842.965
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình Chị Hà -
đường Siêu Hải

154 632  2.090.511
Chị Hà - đường
Siêu Hải

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình Chị
Huyền - Golder city

154 632  508.432
Chị Huyền -
Golder city

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình Cậu Sáng
- anh Hùng

154 632  11.798.937
Cậu Sáng - anh
Hùng

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình Chú Sơn
- Golden city

154 632  113.199.122
Chú Sơn - Golden
city

31/07/2020 NT00037
Nghiệm thu công trình Văn
phòng đường 32 (Tú thiết kế)

154 632  22.972.483
Văn phòng đường
32 (Tú thiết kế)
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31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 11.000.000  

31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 9.000.000  

31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 13.030.000  

31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 8.000.000  

31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 5.162.692  

31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 4.967.308  

31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 8.161.082  

31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 9.465.817  

31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 7.533.894  

31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 6.464.424  

31/07/2020 NVK00025 Tiền lương phải trả tháng 7/2020 154 3341 4.257.043  

31/07/2020 PBPTT00002
Phân bổ chi phí trả trước tháng 7
năm 2020

154 242 10.000.000  

31/07/2020 PC082
Chi vận chuyển nhà cậu Sáng - a
Hùng

154 1111 150.000  
Trần Thị Kim
Ngân

Cậu Sáng - anh
Hùng

31/07/2020 XK132 Vít 5p 154 152 44.000  

31/07/2020 XK132 Đinh F30 154 152 41.600  

31/07/2020 XK133 Ray 40 154 152 47.022  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

31/07/2020 XK133 Lề C 154 152 89.420  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

31/07/2020 XK133 Ke dài 154 152 11.090  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

31/07/2020 XK133 Tay 160 154 152 10.655  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

31/07/2020 XK133
Bát lắp thanh treo tủ quần áo
(bát suốt)

154 152 6.662  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

31/07/2020 XK133 Thanh treo áo 154 152 21.358  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

31/07/2020 XK133 Silicol A100 KT 154 152 42.622  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

31/07/2020 XK133 KeoTibol 154 152 29.043  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

31/07/2020 XK134 Nẹp 203 2.1 chì 154 152 124.545  
Anh Thế Anh -
Vinaconex
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31/07/2020 XK135 Nẹp 608 2.1 154 152 165.000  
Chú Sơn - Golden
city

31/07/2020 XK135 Nẹp 608 4.4 154 152 198.000  
Chú Sơn - Golden
city

31/07/2020 XK135 Nẹp 388 2.1 154 152 191.160  
Chị Bình - nhà 36
Lê Viết Lượng

31/07/2020 XK135 Bát mài bóng ( nở ) 154 152 8.000  

31/07/2020 XK135 Keo hạt 154 152 1.350.000  

31/07/2020 XK136 Cửa nhựa ABS 154 1561 12.900.000  
A Tuấn - Cửa
nhựa

Cộng 154 291.201.695 259.825.515

Số dư cuối kỳ 154   

Ngày ..... tháng ..... năm .........

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Dương Thị Giáo

Kế toán

(Ký, họ tên)

Dương Thị Giáo

Phó Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Công Mùi


